TIẾNG VIỆT

TIẾT 76:  LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:

· Luyện tập sử dụng đại từ.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người.
· Trân trọng những năm tháng tuổi thơ nơi quê nhà. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học
· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV Tiếng Việt 5 chân trời sáng tạo.
· Thẻ từ, thẻ câu để tổ chức cho HS chơi trò chơi.
b. Đối với học sinh
· SHS, SBT Tiếng Việt 5 chân trời sáng tạo.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS xem một đoạn phim để tạo không khi sôi động trước khi vào tiết học:
https://www.youtube.com/watch?v=wSB0RoZKe68
- GV giới thiệu bài học mới và ghi tên bài học: Tiết 2 – Luyện tập về đại từ.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức về đại từ

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Xác định được từ ngữ được đại từ thay thế.
- Vận dụng kiến thức giải quyết các bài tập, câu hỏi liên quan. 
b. Cách tiến hành
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT1a: Thực hiện yêu cầu: 

a. Xếp đại từ in đậm trong các đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: 

1. Đại từ nghi vấn 
2. Đại từ thay thế 
Cụ già hỏi:

– Thầy Bảy, thầy coi giùm nó là con gì?

Thầy giáo Bảy nhìn con vật rồi báo:

– Đây là một con kì đà! Đúng vậy, một con kì đà!

Theo Đoàn Giỏi
Nhìn chiếc lá nhỏ khẽ rung rinh như reo vui, Mây hỏi bố:

– Bố ơi, bé cây của con bao giờ có quả ạ?

– Đó là một cây cà chua bị phải không? Con sẽ phải chờ khoảng một tháng để cây lớn. Con phải bắc một cái gian nhỏ để cành cây có chỗ dựa.

– Sao cây lại cần chỗ dựa a?

– Cành cây nhỏ sẽ không chịu được sức nặng của những chùm quả, con ạ.

– Ồ, vậy là con sẽ có thật nhiều quả cà chua bi!

Mai Hương
b. Mỗi đại từ ở nhóm 2 thay thế cho từ ngữ nào trước đó
+ GV tổ chức hoạt động cho HS bằng cách chia nhóm: 
·  1/2 số nhóm trong lớp làm câu a. 

·  1/2 số nhóm trong lớp làm câu b. 
+ GV mời 1 – 2 HS chữa bài trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ( nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
a. Nhóm 1: gì, bao giờ, sao. Nhóm 2: đây, vậy, đó. 

b. đây – con vật; vậy – là một con kì đà; đó – bé cây của con.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT 2: Tìm các đại từ có trong đoạn văn sau và cho biết tác dụng của mỗi đại từ.

Một buổi sáng, sóc nhỏ nghe thấy tiếng thút thít của cây non. Chú hỏi: 
– Sao bạn khóc?

– Tôi sợ lũ sâu sẽ ăn hết những chiếc lá non....

– Đừng sợ chúng! Tôi sẽ bảo vệ bạn. – Sóc nhỏ quả quyết.

Dạ Ngân
+ GV mời 1 – 2 HS chữa bài trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ( nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
· Đại từ xưng hô: tôi, chúng. 

· Đại từ nghi vấn: sao. 

Lưu ý: “bạn” là danh từ dùng để xưng hô; “chú” là danh từ dùng để thay thế cho “sóc nhỏ”. 
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. 
Hoạt động 2: Đặt câu với đại từ

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- HS vận dung kiến thức để đặt câu có đại từ.
b. Cách tiến hành
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT 3: Đặt ba câu để hỏi những điều em muốn biết thêm về một bạn trong lớp, trong mỗi câu có sử dụng đại từ dùng để hỏi:
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành câu.
- GV tổ chức cho HS viết câu vào VBT, chia sẻ kết quả 

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
Đáp án: Khi nào cậu đi học câu lạc bộ? Sao cậu học giỏi thế? Bí quyết học tập của cậu là gì vậy?
Hoạt động 3: Viết đoạn văn sử dụng đại từ

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- HS vận dung kiến thức vào những bài tập hoặc câu hỏi có liên quan.
b. Cách tiến hành
- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc yêu cầu BT4: Viết 2 -3 câu giới thiệu về một nhân vật em thích trong một bài đọc đã học, trong đó có sử dụng đại từ dùng để thay thế. 
+ GV tổ chức hoạt động cho HS hoạt động nhóm nhỏ, quan sát các câu, hoàn thành câu.
+ GV mời 1 – 2 HS chữa bài trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ( nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động. 
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:

+ Xem lại kiến thức bài Luyện từ và câu – Luyện tập về đại từ, hiểu, phân biệt và vận dụng được kiến thức.

+ Chia sẻ với người thân về bài học.

+ Đọc trước Tiết 3: Viết – Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện sáng tạo.
	- HS xem phim.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài mới.
- HS đọc yêu cầu của BT.

- HS làm theo hướng dẫn của GV. 
* HSCPT, KT: Hoàn thành với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS đọc yêu cầu của BT. 
- HS trả lời và viết vào VBT. 

* HSCPT, KT: Hoàn thành với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm

 - HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS đọc nhiệm vụ BT.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS làm bài.

* HSCPT, KT: Trình bày theo khả năng hiểu biết, GV hỗ trợ thêm

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe và tiếp thu

- 1 HS đọc yêu cầu BT4

- Các nhóm thảo luận và chia sẻ trong nhóm/ lớp

- HS lắng nghe và tiếp thu hoặc bổ sung ý

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và thực hiện.


Rút kinh nghiệm và điều chỉnh: 
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